Mẫu số 01

(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND
 ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Số: ……../HĐCƯLĐ
- Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 05/7/1994;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động năm 2012;

- Căn cứ Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

- Căn cứ Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động-TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm;

Hôm nay, ngày ………….. tháng …………. Năm ……….. tại………….. Chúng tôi gồm có:

Bên A: Tên doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng/được cung ứng lao động.

- Đại diện là ông/bà:

- Chức vụ:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:
Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc cơ sở dạy nghề ………………

- Đại diện là ông/bà:

- Chức vụ:

- Địa chỉ:

- Điện thoại:                                           Fax:
Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

- Tổng số lao động đề nghị bên B cung ứng hoặc tuyển: ……… người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau:

+ Số lao động cần tuyển:

+ Độ tuổi:

+ Giới tính:

+ Sức khoẻ:

+ Yêu cầu (văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính…)

- Các thông tin về nơi làm việc:

+ Địa điểm làm việc
+ Thời hạn hợp đồng lao động
+ Thời gian bắt đầu làm việc
+ Thời gian thử việc
+ Điều kiện làm việc
+ Mức lương

+ Các chế độ khác
Điều 2. Hai bên đã thoả thuận thời gian và phương thức bàn giao lao động, cụ thể như sau:

- Phương thức bàn giao:

- Thời gian bàn giao

- Địa điểm bàn giao

Điều 3. Bên B có trách nhiệm cung ứng lao động hoặc tuyển lao động theo đúng yêu cầu của Bên A

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:

- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng nêu rõ lý do.

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này.

- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc, giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến ……….. Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực./.

                Đại diện bên A                                                 Đại diện bên B
         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Biểu số 01
Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH LAO ĐỘNG CUNG ỨNG (GIỚI THIỆU) CHO DOANH NGHIỆP 
ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

(Dùng cho đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc)
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm
	Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp
(năm)
	Thời gian tham gia BHXH
(tháng)
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)
Ngày …. tháng ……. năm ……
	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký , ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký tên, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Biểu số 02

Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH LAO ĐỘNG CUNG ỨNG (GIỚI THIỆU) CHO DOANH NGHIỆP 

ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

(Dùng cho đối tượng lao động không tham gia BHXH bắt buộc)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm
	Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp

(năm)
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)

                                                                                                                                             Ngày …. tháng ……. năm ……

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký , ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu số 03

Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG - PHỐI HỢP TỔ CHỨC DẠY NGHỀ 
VÀ SỬ DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ
(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

(Dùng cho đối tượng lao động tham gia BHXH bắt buộc)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề được đào tạo
	Chứng chỉ nghề (số, ngày, tháng, năm cấp)
	Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm
	Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp

(năm)
	Thời gian tham gia BHXH

(tháng)
	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)

Ngày …. tháng ……. năm ……

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký , ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ
(Ký tên, đóng dấu)
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
	TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)


Biểu số 04

Đơn vị: (Tên đơn vị)                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐƯỢC DOANH NGHIỆP TUYỂN DỤNG - PHỐI HỢP TỔ CHỨC DẠY NGHỀ 

VÀ SỬ DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ

(Theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

(Dùng cho đối tượng lao động không tham gia BHXH bắt buộc)

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề được đào tạo
	Chứng chỉ nghề (số, ngày, tháng, năm cấp)
	Doanh nghiệp sử dụng từ ngày     tháng      năm
	Tổng thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp


	Số tiền đề nghị hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số người đề nghị hỗ trợ: ………… người; Số tiền đề nghị hỗ trợ: ………….. đồng (bằng chữ: ………………………………)

Ngày …. tháng ……. năm ……

	NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ

(Ký, đóng dấu)
	TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)


